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Thông số kỹ thuật 

Nguyên lý hoạt động 

Phương pháp phát hiện Cảm biến âm thanh 

Phạm vi phát hiện 8 m 

Góc phát hiện 120° 

Độ nhạy phát hiện vỡ kính Điều chỉnh bằng chiết áp 

Loại kính Kính phẳng, kính tấm, kính cường lực, kính có dây, kính dán, kính chì, kính 
hai lớp 

Độ dày kính 2,4 mm đến 6,4 mm 

Kích thước kính Từ 0,3 m x 0,3 m đến 3 m x 3 m 

Tính năng 

Xử lý kỹ thuật số Có 

Bảo vệ chống tháo gỡ Mặt trước  

Giao diện 

Đầu ra báo động NC 

Đèn LED chỉ báo 
Đỏ (Kích hoạt tần số cao)  
Xanh lá (Kích hoạt tần số thấp)  
Xanh dương (Báo động) 

 

 

 

Tính năng 
 

• Cảm biến microphone đa hướng chất lượng cao. 

• Phạm vi phát hiện Lên đến 8 m với góc phủ 120°. 

• Điện trở EOL có thể lựa chọn: Điện trở báo động (1K, 2K2, 

4K7, 5K6, 6K8). 

• Thích ứng dải điện áp rộng 9 ~ 16 VDC, có bảo vệ chống 

đảo cực. 
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Truyền dẫn 

Phương thức truyền dẫn Có dây 

Đặc tính điện 

Nguồn cấp 9 - 16 VDC 

Điện áp điển hình 12 VDC 

Công suất tiêu thụ 25 mA 

Thông số chung 

Nhiệt độ hoạt động -10 °C đến 55 °C (14 °F đến 131 °F) 

Nhiệt độ lưu trữ -20 °C đến 60 °C (-4 °F đến 140 °F) 

Độ ẩm hoạt động 10% đến 90% 

Kích thước (WxHxD) 38.8 mm × 107 mm × 22.5 mm 

Khối lượng 49.5 g 

Phương thức lắp đặt Gắn tường, gắn trần 

Kịch bản ứng dụng Trong nhà 

 

Specifications subject to change without notice. 

 


